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PHẦN 1 : LÝ THUYẾT
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1. Theo luật các tổ chức tín dụng do quốc hội khóa X thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997, thì ngân hàng thương mại được định nghĩa là:

a. Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động của ngân hàng và các hoạt động khác có lien quan.

b. Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một số  hoạt động của ngân hàng và các hoạt động khác có lien quan.

c. Ngân hàng thương mại là một loại hìnhn phi tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động của ngân hàng và các hoạt động khác có lien quan.

d. Ngân hàng thương mại là một loại hình tổ chức phi tín dụng được thực hiện một số hoạt động của ngân hàng và các hoạt động khác có lien quan.

2. Theo luật các tổ chức tín dụng do quốc hội khóa X thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997, thì hoạt động của NHTM là:

a. Nhận tiền gửi và cho vay

b. Kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng

c. Nhận tiền gửi, cho vay, kinh doanh ngoại hối

d. Cung ứng dịch vụ thanh toán và các nghiệp vụ khác.

3. Chức năng của NHTM là:

a. Nhận tiền gửi và cho vay

b. Nhận tiền gửi, cấp tín dụng và dịch vụ thanh toán khác

c. Chức năng trung gian tài chính, chức năng tạo tiền và chức năng sản xuất

d. Chức năng luân chuyển tiền từ nơi thừa đến nơi thiếu

4. Dựa vào hình thức sở hữu NHTM có thể phân loại là:

a. Ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ.

b. Ngân hàng hội sở, ngân hàng chi nhánh, phòng giao dịch

c. Ngân hàng thương mại nhà nước, NHTM Cổ phần, NHTM chi nhánh nước ngoài, NHTM nước ngoài.

d. NHTM nhà nước, NHTM Cổ phần, NHTM lien doanh, NHTM chi nhánh nước ngoài, NHTM nước ngoài.

5. Dựa vào chiến lược kinh doanh NHTM có thể phân loại là: 

a. Ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ.

b. Ngân hàng hội sở, ngân hàng chi nhánh, phòng giao dịch

c. Ngân hàng thương mại nhà nước, NHTM Cổ phần, NHTM chi nhánh nước ngoài, NHTM nước ngoài.

d. NHTM nhà nước, NHTM Cổ phần, NHTM lien doanh, NHTM chi nhánh nước ngoài, NHTM nước ngoài.

6. Dựa vào quan hệ tổ chức NHTM có thể phân loại là: 

a. Ngân hàng bán buôn, ngân hàng bán lẻ, ngân hàng vừa bán buôn vừa bán lẻ.

b. Ngân hàng hội sở, ngân hàng chi nhánh, phòng giao dịch

c. Ngân hàng thương mại nhà nước, NHTM Cổ phần, NHTM chi nhánh nước ngoài, NHTM nước ngoài.

d. NHTM nhà nước, NHTM Cổ phần, NHTM lien doanh, NHTM chi nhánh nước ngoài, NHTM nước ngoài.

7. NHTM nhà nước là:

a. Là NHTM do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế của Nhà nước.

b. Là NHTM được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của NHNN.

c. Là ngân hàng được thành lập bằng vốn góp vủa bên Việt Nam và bên nước ngoài trên cơ sở hợp đòng lien doanh.

d. Là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, được ngân hàng nước ngoài đảm bảo chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

8. NHTM Cổ phần là:

a. Là NHTM do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế của Nhà nước.

b. Là NHTM được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của NHNN.

c. Là ngân hàng được thành lập bằng vốn góp vủa bên Việt Nam và bên nước ngoài trên cơ sở hợp đòng lien doanh.

d. Là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, được ngân hàng nước ngoài đảm bảo chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

9. NHTM lien doanh là:

a. Là NHTM do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế của Nhà nước.

b. Là NHTM được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của NHNN.

c. Là ngân hàng được thành lập bằng vốn góp vủa bên Việt Nam và bên nước ngoài trên cơ sở hợp đồng lien doanh.

d. Là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, được ngân hàng nước ngoài đảm bảo chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

10. NHTM chi nhánh nước ngoài là:

a. Là NHTM do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế của Nhà nước.

b. Là NHTM được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của NHNN.

c. Là ngân hàng được thành lập bằng vốn góp vủa bên Việt Nam và bên nước ngoài trên cơ sở hợp đòng lien doanh.

d. Là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, được ngân hàng nước ngoài đảm bảo chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

11. NHTM nước ngoài là:

a. Là NHTM do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế của Nhà nước.

b. Là NHTM được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức khác và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của NHNN.

c. Là ngân hàng được thành lập bằng 100%  vốn của bên Nước ngoài.

d. Là đơn vị phụ thuộc của ngân hàng nước ngoài, được ngân hàng nước ngoài đảm bảo chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

12. Những NHTM sau đây NHTM nào là NHTM Nhà nước:

a. Ngân hàng TM Á Châu, Đông Á, Nam Á, Bản Việt.

b. NHTM Sacombank, Đông Á, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng song cửu long (MHB).

c. Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MHB, Agribank.

d. Indovina bank, Việt – Nga, Vinasiam, Việt Thái.

13. Những NHTM sau đây NHTM nào là NHTM Cổ phần:

a. Ngân hàng TM Á Châu, Đông Á, Nam Á, Bản Việt.

b. NHTM Sacombank, Đông Á, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng song cửu long (MHB).

c. Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MHB, Agribank.

d. Indovina bank, Việt – Nga, Vinasiam, Việt Thái.

14. Những NHTM sau đây NHTM nào là NHTM Liên doanh:

a. Ngân hàng TM Á Châu, Đông Á, Nam Á, Bản Việt.

b. NHTM Sacombank, Đông Á, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng song cửu long (MHB).

c. Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MHB, Agribank.

d. Indovina bank, Việt – Nga, Vinasiam, Việt Thái.

15. Những NHTM sau đây NHTM nào là NHTM chi nhánh nước ngoài:

a. Ngân hàng TM Á Châu, Đông Á, Nam Á, Bản Việt.

b. HSBC, ANZ, Cathay United bank.

c. HSBC, Deusche Bank, ANZ.

d. Tokyo bank, Cathay United bank, Bankok Bank .

16. Những NHTM sau đây NHTM nào là NHTM 100% vốn nước ngoài:

a. Ngân hàng TM Á Châu, Đông Á, Nam Á, Bản Việt.

b. HSBC, ANZ, Cathay United bank.

c. HSBC, Deusche Bank, ANZ.

d. Tokyo bank, Cathay United bank, Bankok Bank .

17. Về cơ cấu tổ chức, một NHTM cổ phần được tổ chức theo thứ tự như sau:

a. Hội sở, chi nhánh cấp 1, chi nhánh cấp 2, Phòng giao dịch

b. Hội sở, chi nhánh cấp 2, phòng giao dịch, chi nhánh cấp 1

c. Chi nhánh, hội sở, chi nhánh cấp 2, phòng giao dịch.

d. Hội sở, phòng giao dịch, chi nhánh cấp 1, chi nhánh cấp 2.

18. NHTM được huy động vốn dưới các hình thức sau:

a. Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân, và các tổ chức tín dụng khác.

b. Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác.

c. Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, vay vốn ngân hàng nhà nước, các hình thức khác.

d. Tất cả đều đúng.

19. Hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng gồm các đầy đủ các hoạt động sau:

a. Cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, vay ngân hàng nhà nước.

b. Tín dụng, cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, tài trợ thương mại.

c. Thấu chi, chiết khấu, bảo lãnh, bao thanh toán, tài trợ thương mại, cho vay, cho thuê tài chính.

d. Vay IMF, vay ngân hàng thế giới, tín dụng, cho vay, bảo lãnh, bao thanh toán, chiết khấu, thấu chi.

20. Những hoạt động nào của ngân hàng dưới đây thuộc hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:

a. Cung cấp phương tiện thanh toán, thu hộ chi hộ, thu và phát triển tiền mặt cho khách hàng, bán bảo hiểm.

b. Chi tiền mặt, mua - bán ngoại tệ, đổi tiền, bán bảo hiểm, tư vấn tài chính.

c. Tư vấn tài chính, kinh doanh ngoại hối, ủy thác và nhận ủy thác.

d. Cung cấp phương tiện thanh toán, thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng, thu hộ chi hộ, thanh toán quốc tế, thanh toán nội bộ.

21. Sự khác biệt chủ yếu về hoạt động của NHTM và tổ chức tín dụng (TCTD) phi ngân hàng thể hiện ở nhũng điểm nào:

a. NHTM có cho vay và huy động vốn trong khi TCTD phi ngân hàng có cho vay nhưng không có huy động vốn.

b. NHTM là một loại hình TCTD, do đó chỉ làm một số hoạt động ngân hàng trong khi các TCTD phi ngân hàng làm toàn bộ các nghiệp vụ ngân hàng.

c. NHTM được huy động vốn bằng tài khoản tiền gửi trong khi đó các TCTD phi ngân hàng không làm được.

d. NHTM được cho vay trong khi các TCTD phi ngân hàng lại không được.

22. Dựa vào bảng cân đối tài sản, các nghiệp vụ ngân thàng thương mại có thể chia thành những nghiệp vụ sau:

a. Nghiệp vụ huy động tiền gửi và nghiệp vụ cho vay

b. Nghiệp vụ nội bảng và ngoại bảng

c. Nghiệp vụ đối với khác hàng doanh nghiệp và đối với cá nhân

d. Nghiệp vụ thanh toán và nghiệp vụ thu, chi hộ.

23. Dựa vào đối tượng khách hàng, các nghiệp vụ ngân thàng thương mại có thể chia thành những nghiệp vụ sau:

a. Nghiệp vụ huy động tiền gửi và nghiệp vụ cho vay

b. Nghiệp vụ nội bảng và ngoại bảng

c. Nghiệp vụ đối với khác hàng doanh nghiệp và đối với cá nhân

d. Nghiệp vụ thanh toán và nghiệp vụ thu, chi hộ.

24. Theo nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành mức vốn pháp định  của ngân hàng thương mại cổ phần là:

a. 1000 tỷ

b. 3000 tỷ

c. 5000 tỷ

d. 7000 tỷ

25. Nghiệp vụ ngoại bảng của ngân hàng thương mại gồm:

a. Bảo lãnh, phái sinh ngoại tệ, các cam kết khác được xem là nghĩa vụ của ngân hàng trong tương lai.

b. Nghiệp vụ tài sản nợ, tài sản có, nghiệp vụ trung gian.

c. Nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay.

d. Nghiệp vụ bao thanh toán, nghiệp vụ chiết khấu. 

26. Nghiệp vụ nội bảng của ngân hàng thương mại gồm:

a. Bảo lãnh, phái sinh ngoại tệ, các cam kết khác được xem là nghĩa vụ của ngân hàng trong tương lai.

b. Nghiệp vụ tài sản nợ, tài sản có, nghiệp vụ trung gian.

c. Nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay.

d. Nghiệp vụ bao thanh toán, nghiệp vụ chiết khấu. 

27. Theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP, ngày 22/11/2006 của chính phủ Việt Nam, đến năm 2010 nếu một NHTM cổ phần có mức vốn pháp định nào dưới đây sẽ từ chối thành lập mới:

a. 2900 tỷ đồng

b. 3900 tỷ đồng

c. 4900 tỷ đồng

d. 5900 tỷ đồng

28. Thế nào là nguồn vốn của NHTM?

a. Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, kinh doanh

b. Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để đầu tư, kinh doanh chứng khoán.

c. Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay và đầu tư

d.  Là toàn bộ nguồn tiền tệ được NHTM tạo lập để cho vay, đầu tư và thực hiện các dịch vụ ngân hàng.

29. Vốn chủ sở hữu của NHTM là gì?

a. Là nguồn vốn mà chủ NHTM phải có để bắt đầu hoạt động

b. Là nguồn vốn do các chủ NHTM đóng góp 

c. Là nguồn vốn thuộc sở hữu của NHTM

d. Là nguồn vốn do nhà nước cấp

30. Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại do ai quy định?

a. Do nhà nước quy định

b. Do ngân hàng trung ương quy định

c. Cả A và B

d. Do ngân hàng thương mại quy định

CHƯƠNG HUY ĐỘNG VỐN

Câu 1: Đối với ngân hàng thương mại, nguồn vốn nào sau đây chiếm tỷ trọng lớn nhất:

a. Nguồn vốn huy động

b. Vốn tự có

c. Vốn vay các tổ chức tín dụng khác

d. Vốn vay từ ngân hàng trung ương

Câu 2: Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng đã cam kết, ngân hàng sẽ thực hiện biện pháp huy động vốn:
a. Huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn;
b. Phát hành kỳ phiếu;
c. Phát hành trái phiếu;
d. Vay vốn trên thị trường liên ngân hàng;

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là phát biểu không chính xác về tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn đối với NHTM:

a. Nghiệp vụ huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh khác.

b. Thông qua nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thương mại có thể đo lường được uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng.

c. Nghiệp vụ huy động vốn góp phần giải quyết “đầu ra” của ngân hàng.

d. Không có nghiệp vụ huy động vốn, ngân hàng thương mại sẽ không đủ nguồn vốn tài trợ cho hoạt động của mình.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây chính xác nhất về tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn đối với khách hàng:

a. Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho khách hàng một kênh phân phối và đầu tư tiền.

b. Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho công chúng một kênh tiết kiệm và đầu tư
nhằm làm cho tiền của họ sinh lợi tạo cơ hội có thể gia tăng tiêu dùng trong tương
lai.

c. Nghiệp vụ huy động vốn không cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để cất trữ và tích lũy vốn tạm thời nhàn rỗi.

d. Nghiệp vụ huy động vốn không giúp cho khách hàng có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ khác của ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán qua ngân hàng và dịch vụ tín dụng khi khách hàng cần vốn cho sản xuất, kinh doanh hoặc cần tiền cho tiêu dung.

Câu 5: Luật các tổ chức tín dụng cho phép các NHTM được huy động vốn bằng những hình thức nào?

a. Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các TCTD khác, phát hành chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác, vay vốn của các TCTD khác và cho vay các TCTD khác.

b. Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các TCTD khác, phát hành chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác, vay vốn của các TCTD khác, vay vốn ngắn hạn của NHNN.

c. Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các TCTD khác, đầu tư chứng khoán.

d. Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các TCTD khác, đầu tư chứng khoán, cho vay khách hàng và các TCTD khác.

Câu 6: Tài khoản tiền gửi thanh toán được thiết kế dành cho đối tượng khách hàng nào?

a. Sinh viên và giảng viên

b. Công nhân và người làm việc văn phòng

c. Hợp tác xã, công ty

d. Cá nhân và tổ chức

Câu 7: Số dư trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng hình thành từ nguồn nào:

a. Do khách hàng nộp tiền mặt vào

b. Do khách hàng nhận tiền chuyển khoản từ các đơn vị khác

c. Cả a và b đều sai

d. Cả a và b đều đúng

Câu 8: Tài khoản tiền gửi thanh toán là loại tài khoản nào:

a. Tài khoản không kỳ hạn

b. Tài khoản có kỳ hạn

c. Tài khoản tiết kiệm

d. Tài khoản tiết kiệm định kỳ

Câu 9: Ngân hàng trả lãi suất cho tiền gửi thanh toán:

a. Trả lãi suất cao

b. Trả lãi suất thấp

c. Không trả lãi

d. Trả lãi suất thấp, hoặc không trả lãi.

Câu 10: Thủ tục mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHTM, khách hàng cá nhâncần làm thủ tục nào:

a. Điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi cá nhân, xuất trình và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân.
b. Điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi cá nhân, đăng ký chữ ký mẫu, xuất trình và nộp bản chính giấy chứng minh nhân dân.
c. Điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi cá nhân, đăng ký chữ ký mẫu, xuất trình và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân.
d. Điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi cá nhân, đăng ký chữ ký mẫu.

Câu 11: Thủ tục mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHTM, khách hàng tổ chức cần làm thủ tục nào:

a. Điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi thanh toán,  đăng ký mẫu chữ ký và mẫu con dấu của người đại diện.

b. Điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi thanh toán,  đăng ký mẫu chữ ký và mẫu con dấu của người đại diện, xuất trình và nộp bản sao các giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức, và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

c. Điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi thanh toán,  đăng ký mẫu chữ ký xuất trình và nộp bản sao các giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức, và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

d. Điền vào mẫu giấy đề nghị mở tài khoản tiền gửi thanh toán,  đăng ký mẫu con dấu của người đại diện, xuất trình và nộp bản sao các giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức, và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của chủ tài khoản.

Câu 12 : Hình thức huy động vốn ngắn hạn thường xuyên của ngân hàng là:

a. Huy động qua tài khoản tiền gởi và tiết kiệm từ dân cư

b. Phát hành cổ phiếu

c. Phát hành trái phiếu

d. Tất cả đều đúng

Câu 13: Phát biểu nào sau đây chính xác nhất:

a. Thanh toán qua ngân hàng là một loại dịch vụ nhận tiền, theo đó ngân hàng thực hiện việc nhận tiền từ tài khoản của đơn vị phải trả, bằng cách ghi Nợ vào tài khoản, sang tài khoản của đơn vị thụ hưởng, bằng cách ghi Có vào tài khoản.

b. Thanh toán qua ngân hàng là một loại dịch vụ nhận tiền, theo đó ngân hàng thực hiện việc trích chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị phải trả, bằng cách ghi Nợ vào tài khoản, sang tài khoản của đơn vị thụ hưởng, bằng cách ghi Có vào tài khoản.

c. Thanh toán qua ngân hàng là một loại dịch vụ thanh toán, theo đó ngân hàng thực hiện việc trích chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị phải trả, bằng cách ghi Có vào tài khoản, sang tài khoản của đơn vị thụ hưởng, bằng cách ghi Nợ vào tài khoản.

d. Thanh toán qua ngân hàng là một loại dịch vụ thanh toán, theo đó ngân hàng thực hiện việc trích chuyển tiền từ tài khoản của đơn vị phải trả, bằng cách ghi Nợ vào tài khoản, sang tài khoản của đơn vị thụ hưởng, bằng cách ghi Có vào tài khoản.

Câu 14:Thủ tục mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHTM, khách hàng là đồng chủ tài khoản cần làm thủ tục nào:
a. Điền và nộp giấy đề nghị mở tài khoản đồng sở hữu, các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện cho tổ chức tham gia tài khoản đồng sở hữu, văn bản thỏa thuận quản lý và sử dụng tài khoản chung của các đồng chủ tài khoản.

b. Điền và nộp giấy đề nghị mở tài khoản đồng sở hữu, văn bản thỏa thuận quản lý và sử dụng tài khoản chung của các đồng chủ tài khoản.

c. Điền và nộp giấy đề nghị mở tài khoản đồng sở hữu, các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp của người đại diện cho tổ chức tham gia tài khoản đồng sở hữu.

d. Điền và nộp giấy đề nghị mở tài khoản đồng sở hữu, các giấy tờ của các đồng chủ tài khoản.

Câu 15:

a. Khi nhận chuyển tiền và rút tiền khách hàng được ghi “Nợ” vào tài khoản

b. Khi nhận chuyển tiền, khách hàng được ghi “Nợ” vào tài khoản, ngược lại khi rút tiền tài khoản được ghi “Có”

c. Khi nhận chuyển tiền và rút tiền khách hàng được ghi “Có” vào tài khoản

d. Khi nhận chuyển tiền, khách hàng được ghi “Có” vào tài khoản, ngược lại khi rút tiền tài khoản được ghi “Nợ”

Câu 16:Điểm khác nhau cơ bản giữa tiết kiệm định kỳ và tiết kiệm không kỳ hạn:

a. Tiết kiệm định kỳ khách hàng có thể gửi tiền và rút tiền bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch. Ngược lại, tiết kiệm không kỳ hạn khách hàng chỉ được rút tiền gửi theo đúng kỳ hạn đã cam kết, không được phép rút trước hạn.

b. Tiết kiệm định kỳ khách hàng được nhận sổ tiết kiệm ngược lại tiết kiệm không kỳ hạn khách hàng không nhận sổ tiết kiệm

c. Tiết kiệm không kỳ hạn khách hàng có thể gửi tiền và rút tiền bất cứ lúc nào trong giờ giao dịch. Ngược lại, tiết kiệm định kỳ khách hàng chỉ được rút tiền gửi theo đúng kỳ hạn đã cam kết, không được phép rút trước hạn.

d. Tiết kiệm không kỳ hạn khách hàng được nhận sổ tiết kiệm ngược lại tiết kiệm định kỳ khách hàng không nhận sổ tiết kiệm.

Câu 17:Tại sao ngân hàng thương mại nên chấp nhận cho khách hàng rút tiền gửi định kỳ trước hạn:

a. Để tăng lợi nhuận

b. Để đa dạng hóa sản phẩm

c. Để tăng khả năng sinh lợi

d. Để khuyến khích và thu hút khách hàng gửi tiền.   

Câu 18: Sắp xếp các nguồn vốn Ngân hàng theo lãi suất tăng dần:

a. Tiền gửi thanh toán, Trái phiếu ngân hàng, Vốn ủy thác, Tiền gửi tiết kiệm;

b. Tiền gửi tiết kiệm, Trái phiếu ngân hàng, Tiền gửi thanh toán, Vốn ủy thác;

c. Vốn ủy thác, Trái phiếu ngân hàng,Tiền gửi thanh toán, Tiền gửi tiết kiệm;

d. Vốn ủy thác, tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu ngân hàng;

Câu 19: Trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng thương mại, khoản mục tiền gửi của khách hàng:

a. Thuộc bên tài sản của NHTM;

b. Thuộc bên sử dụng vốn của NHTM;

c. Thuộc bên nguồn vốn của NHTM;

d. Thuộc bên tài sản có của NHTM;

Câu 20: Câu nào dưới đây không đúng đối với tiền gởi tiết kiệm:

a. Khách hàng có thể sử dụng các phương tiện thanh toán;

b. Khách hàng gởi tiền vì mục tiêu sinh lợi;

c. Khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào mà không cần báo trước;

d. Khách hàng gởi tiền vì mục đích an toàn;

Câu 21: Các chủ tài khoản có tiền gởi thanh toán tại ngân hàng được sử dụng:

a. Séc, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu

b. Séc, thẻ ATM, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu

c. Séc, thẻ tín dụng,  thẻ ATM, ủy nhiệm chi

b. Séc, ủy nhiệm chi, thẻ tín dụng

Câu 22: Vốn huy động trong bảng cân đối tài sản của NHTM được xếp vào:

a. Tài sản nợ;

b. Tài sản có;

c. Tài sản ngoài bảng;

d. Tài sản ngoài bảng và tài sản có;

Câu 24: Ông A đến ngân hàng mua kỳ phiếu, ông A yêu cầu trích tài khoản tiền gửi thanh toán của mình để thanh toán. Bạn cho biết, khi hoàn thành hạch toán nghiệp vụ trên thì nguồn vốn của ngân hàng sẽ:
a. Tăng lên;
b. Giảm xuống;
c. Không đổi;

d. Tùy hoàn cảnh; 

Câu 25: Trong điều kiện thị trường ngành NH Việt nam hiện nay, nhân tố ảnh hưởng quyết định đến số lượng tiền gởi NH:

a. Năng lực tài chính của NHTM;

b. Chất lượng dịch vụ của NHTM;

c. Lãi suất huy động vốn;

d. Tính cạnh tranh trên thị trường;

Câu 26: Tài khoản tiền gởi về nguyên tắc:

a. Không được phép dư nợ;

b. Không được phép dư có;

c. Có thể dư nợ hoặc dư có;

d. Luôn luôn bằng không;
Câu 27: Vốn huy động của ngân hàng thương mại bao gồm:

a. Vốn tự có, vốn tiền gửi, vốn phát hành giấy tờ có giá;

b. Tiền gửi của các tổ chức và dân cư, vốn phát hành giấy tờ có giá;

c. Vốn đi vay từ các tổ chức tín dụng, vốn tự có, tiền gửi, vốn phát hành giấy tờ có giá;

d. Tiền gửi, vốn phát hành giấy tờ có giá, vốn khác, vốn tự có;

Câu 28: Tiền gửi thanh toán là hình thức……… bằng cách……..

a. Ngân hàng đi vay/ mở tài khoản có kỳ hạn;

b. Ngân hàng huy động vốn/ mở sổ tiết kiệm;

c. Ngân hàng đi vay/ mở sổ tiết kiệm;

d. Ngân hàng huy động vốn/ mở tài khoản không kỳ hạn;
CHƯƠNG : CHO VAY

1/ Nguyên tắc vay vốn mà khách hàng phải đảm bảo:

a. Sử dụng vốn vay đúng mục đích;
  

b. Cung cấp cho ngân hàng đầy đủ thông tin sử dụng vốn;

c. Báo cáo định kỳ cho ngân hàng;
  

d. Hoàn trả nợ gốc và lãi định kỳ;

2/ Pháp nhân trong nước khi vay vốn tối thiểu phải có:
A. Không câu nào đúng




B. Năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
C. Năng lực hành vi dân sự



D. Năng lực pháp luật dân sự

3/ Trong những tài liệu sau tài liệu nào là tài liệu chứng minh khả năng tài chính của khách hàng: 
A. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


B. Báo cáo kế toán trong 3 kỳ gần nhất
C. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


D. Dự án đầu tư
4/ Trong những tài liệu sau tài liệu nào liên quan đến đảm bảo tiền vay của khách hàng:
A. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


B. Báo cáo kế toán trong 3 kỳ gần nhất
C. Dự án đầu tư





D. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
5/ Trong những tài liệu sau tài liệu nào chứng minh khả năng hấp thụ vốn của khách hàng: 
A. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


B. Phương án sản xuất kinh doanh
C. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


D. Báo cáo kế toán trong 3 kỳ gần nhất

6/ Thời hạn cho vay là khoảng thời gian kể từ khi
A. Khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến khi khách hàng nhận xong vốn vay
B. Khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến khi khách hàng bắt đầu trả vốn vay
C. Khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến khi khách hàng trả xong vốn vay cả gốc và lãi.
D. Không câu nào đúng

7/ Nợ xấu của NHTM được bù đắp bằng: 

a. Vay của NHNN;



b. Phát hành trái phiếu, kỳ phiếu;

c. Quỹ dự phòng của NHTM;



d. Vay vốn của các NH khác;

8/ Các điều kiện cấp tín dụng, ngoại trừ: 

a. Mục đích sử dụng vốn, điều kiện về pháp lý;

b. Năng lực sản xuất kinh doanh, tính khả thi của phương án/dự án;

c. Các biện pháp đảm bảo khả năng thu hồi nợ;

d. Quy định hạn mức tín dụng cho các đối tượng vay;

9/ Thời hạn cho vay được dựa trên các yếu tố, ngoại trừ: 

a. Chu kỳ sản xuất kinh doanh bao gồm các giai đoạn dự trữ, sản xuất, tiêu thụ;

b. Tính chất thời vụ trong kinh doanh;



c. Khả năng trả nợ của khách hàng;

d. Tính khả thi của phương án/dự án sản xuất kinh doanh;

10/ Các hình thức cho vay của NHTM ngoại trừ:

a. Cho vay phục vụ kinh doanh công thương nghiệp



b. Cho vay hỗ trợ người nghèo;

c. Cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu;



d. Cho vay tiêu dùng cá nhân; 

11/ Hợp đồng tín dụng không thể hiện những nội dung chính sau:

a. Điều kiện cho vay, mục đích sử dụng vốn vay;

b. Phương thức cho vay, số tiền vay, lãi suất;

c. Phương thức trả nợ;



d. Tình hình tài chính, quy mô khách hàng;

12/ Nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm

a/ Nhu cầu tài trợ tài sản lưu động và tài sản cố định



b/ Nhu cầu tài trợ ngắn hạn thường xuyên và thời vụ

c/ Nhu cầu tài trợ các khoản phải trả





d/ Tiền mặt tại quỹ

13/ Phương thức cho vay từng lần của NHTM là một phương thức cho vay mà:
A. Vốn tín dụng chỉ tham gia vào một giai đoạn hay một quá trình nhất định trong chu kỳ SXKD, chu kỳ luân chuyển vốn của đơn vị hoặc tham gia toàn bộ quá trình đó nhưng không thường xuyên liên tục.
B. Việc cho vay và thu nợ xử lý theo từng món vay.
C. Mỗi lần phát sinh nhu cầu vay vốn bắt buộc bên vay phải tiến hành các thủ tục xin vay.
D. Cả a, b và c đều đúng
14/ Trong cho vay xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định. Việc giải ngân
A. 1 lần hoặc nhiều lần tuỳ theo yêu cầu của đối tượng vay vốn
B. 1 lần khi kết thúc thi công công trình, dự án

C. 1 lần khi bắt đầu thi công công trình, dự án
D.  Diễn ra nhiều lần, nhiều đợt phù hợp với tiến độ thi công của dự án.
15/ Thời hạn cho vay bằng:
a.  Thời hạn chuyển giao tín dụng (giải ngân) + Thời hạn ưu đãi tín dụng + Thời hạn hoàn trả tín dụng (thời gian trả nợ)
b.  Thời hạn chuyển giao tín dụng (giải ngân) + Thời hạn ưu đãi tín dụng - Thời hạn hoàn trả tín dụng (thời gian trả nợ)
c.  Thời hạn chuyển giao tín dụng (giải ngân) - Thời hạn ưu đãi tín dụng - Thời hạn hoàn trả tín dụng (thời gian trả nợ)

d.  Cả a, b và c đều sai
16/ Dự án được coi là có khả năng trả nợ khi
A. Lợi nhuận ròng sau khi đã trừ phần tích luỹ các quỹ theo quy định > nợ phải trả
B.  Nguồn trả nợ < nợ phải trả
C. Nguồn trả nợ > nợ phải trả
D. Lợi nhuận ròng sau khi đã trừ phần tích luỹ các quỹ theo quy định < nợ phải trả
17/ Trong phương thức thu nợ theo kỳ khoản giảm dần thì:
A. Vốn gốc sẽ được phân phối đều, tiền lãi tính theo số dư
B. Vốn gốc tính theo số dư, tiền lãi tính theo số dư
C. Vốn gốc và tiền lãi được phân phối đều
D. Cả a, b và c đều sai

18/ Phương thức thu mà cả vốn gốc và lãi được phân phối đều cho mỗi kỳ hạn là phương thức
A. Kỳ khoản giảm dần



B. Kỳ khoản tăng dần
C. Kỳ khoản cố định




D. Cả 3 phương thức trên

19/ Phương thức thu nợ được dựa trên mấy cách
A. Kỳ khoản giảm dần: vốn gốc được phân phối đều, tiền lãi tính theo số dư
B. Kỳ khoản tăng dần: vốn gốc được phân phối đều, tiền lãi được tính theo số vốn gốc được hoàn trả
C. Kỳ khoản cố định: cả vốn gốc và lãi được phân phối đều cho mỗi kỳ hạn
D. Cả 3 phương thức trên
20/ Phương thức thu mà vốn gốc được phân phối đều, tiền lãi tính theo số dư là phương thức
a. Kỳ khoản giảm dần
b. Kỳ khoản tăng dần

c. Kỳ khoản cố định
d. Cả 3 phương thức trên
21/ Các loại sai lầm thường xảy ra trong khâu quyết định và ký hợp đồng tín dụng:

a. Chấp thuận cho vay khi không phân tích và thẩm định;

b. Chấp thuận cho vay khách hàng tốt vay;

c. Từ chối không cho vay đối với khách hàng tốt;

d. Từ chối không cho vay đối với khách hàng xấu;
22/ “Đảo nợ” là 

a. Khách hàng chuyển khoản tiền do đối tác nợ cho NH để cấn trừ nợ vay;

b. NHTM cho khách hàng vay một khoản vay mới để trả món nợ cũ;

c. NHTM dùng vốn huy động để trả nợ vốn vay tại các TCTD khác
d. Giải chấp;

23/ Phát biểu nào sau đây là một phát biểu không chính xác?

a. Vay ngắn hạn là nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư vào tài sản lưu động của doanh nghiệp.

b. Vay ngắn hạn nhằm mục đích tài trợ cho việc mua sắm máy móc thiết bị của doanh nghiệp.

c. Vay dài hạn là nhằm đầu tư vào tài sản dài hạn của doanh nghiệp.

d.  Vay dài hạn là nhằm tài trợ cho các dự cán đầu tư của doanh nghiệp.

24/ Thời hạn ân hạn là gì?

a. Là thời hạn mà khách hàng có thể kéo dài thêm khi chưa trả kịp nợ vay cho ngân hàng.

b. Là thời hạn mà tại đó khách hàng chưa nhận được tiền vay từ ngân hàng.

c. Là thời hạn mà khách hàng chỉ phải trả lãi vay, chưa trả vốn gốc; hoặc chưa trả cả lãi vay và vốn gốc cho ngân hàng.

d. Tất cả các câu trên đều sai.

25/ Hạn mức tín dụng là:

a. Khả năng trả nợ của khách hàng trong một khoảng thời gian.

b. Giới hạn khả năng cho vay tối đa của ngân hàng đôi với một khách hàng.

c. Giới hạn tối đa về khả năng chi tiêu của một khách hàng.

d. Mức dư nợ vay tối đa đối với khách hàng được duy trì trong một thời hạn nhất định.

26/  Hình thức cho vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp bao gồm: 

a. Cho vay đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp.

b. Cho vay mua sắm máy móc thiết bị và cho vay dự án đầu tư.

c. Cho vay đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thời vụ của doanh nghiệp.

d. Cho vay đáp ứng nhu cầu vốn lưu động phát sinh thường xuyên.

27/ Trong cho vay, khách hàng và ngân hàng có thể thoả thuận trong hợp đồng tín dụng về thời gian ân hạn. Đó là:
a. Thời gian ngân hàng gia hạn nợ cho khách hàng, khi khách hàng gặp khó khăn do khách quan;
b. Thời gian nhất định trong thời hạn vay mà khách hàng chưa phải trả nợ gốc còn nợ lãi do thỏa thuận;
c. Thời gian nhất định trong thời hạn vay mà khách hàng chưa phải trả nợ gốc và lãi;
d. Khi khách hàng gặp khó khăn về tài chính, ngân hàng xem xét cho ân hạn nợ một khoản thời gian;

28/ Nợ xấu là nợ

a. Không trả lãi cho ngân hàng;

b. Không trả đủ vốn đúng hạn cho ngân hàng;

c. Nợ từ nhóm 2 đến nhóm 3;

d. Nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5;

29/ Chứng từ nào dưới đây được thiết lập ở giai đoạn giám sát tín dụng:

a. Giấy nhận nợ;

b. Biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay;

c. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp;

d. Tờ trình thẩm định;

30/ Chứng từ nào dưới đây được thiết lập ở giai đoạn quyết định tín dụng:

a. Giấy nhận nợ;

b. Phương án vay vốn;

c. Hợp đồng tín dụng;

d. Biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay;

PHẦN 2 : BÀI TẬP

Bài tập cho vay ngắn hạn

Thông tin về một khoản vay của khách hành như sau :

- Số tiền vay : 300.000.000 VND.

- Thời hạn vay : 6 tháng.

- Ngày phát vay : 18/01/2012.

- Lãi suất cho vay : 1% / tháng.

- Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay.

- Cơ sở tính lãi là 360 ngày

Yêu cầu:

1/ Xác định số ngày tính lãi (tính từ thời điểm giải ngân đến thời điểm đáo hạn): 

a/ 180 ngày 

b/ 181 ngày 

c/ 182 ngày

d/ Khác

2/ Xác định số tiền lãi phải thu khách hàng vào thời điểm đáo hạn của món vay

a/ 18.000.000

b/ 18.200.000

c/ 18.100.000

d/ Khác

3/ Xác định số tiền phải thu khách hàng vào thời điểm đáo hạn của món vay

a/ 318.200.000

b/ 318.000.000
c/ 318.100.000

d/ Khác

4/ Giả sử khoản vay này bị chuyển nợ quá hạn toàn bộ, đến ngày 20/09/2012 khách

hàng yêu cầu trả hết nợ. Hãy xác định Số ngày tính lãi vào thời điểm này.

a/ 63 ngày

b/ 64 ngày

c/ 65 ngày

d/ Khác

5/ Xác định số tiền lãi quá hạn. Biết lãi quá hạn được thỏa thuận tính trên khoản nợ gốc cộng lãi trong hạn.

a/ 10.176.000

b/ 10.179.200

c/ 10.182.400

d/ Khác

6/ xác định số tiền phải thu khách hàng vào thời điểm 20/09/2012: 

a/ 328.382.400

b/ 328.176.000
c/ 328.279.200

d/ Khác
